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	QUẬN 8 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quận 8, ngày 19 tháng 10 năm 2011


ĐỀ THI 
DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA
(Vòng loại)
1.  Ông/bà hãy cho biết triều đại Nhà Lý tồn tại trong bao nhiêu năm? 

Đáp án: 

A. 200 năm

B. 205 năm

C. 216 năm

D. 215 năm
2. Ông/bà hãy cho biết triều đại Nhà Hồ tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

Đáp án: 

A. Từ năm 1040 đến năm 1047

B. Từ năm 1402 đến năm 1407

C. Từ năm 1400 đến năm 1412
D. Từ năm 1400 đến năm 1407

3. Ông/bà hãy cho biết, triều đại nhà Trần trãi qua bao nhiêu đời vua? 
Đáp án:

A. 11 đời vua

B. 12 đời vua

C. 13 đời vua

D. 14 đời vua

4. Ông/bà hãy cho biết thành quả nổi bật nhất trong triều đại nhà Trần là gì? 

Đáp án: 

A. Cải cách ruộng đất

B. Ba lần chiến thắng quân Mông – Nguyên

C. Sự phát triển của Phật giáo
D. Cả B và C đều đúng

5. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
Đáp án:
A. Từ năm 1418  đến năm 1427

B. Từ năm 1419 đến năm 1428

C. Từ năm 1420 đến năm 1427

D. Từ năm 1418 đến năm 1428


6. Dưới Triều Lý đã cho ra đời một bộ luật, đây được xem là bộ luật đầu tiên của nước ta, đó là bộ luật gì và được ban hành vào năm nào? 

Đáp án: 

A. Bộ luật Quốc triều thông chế, ban hành năm 1034 

B. Bộ Quốc triều hình luật, ban hành năm 1026 

C. Bộ luật hình thư, ban hành năm 1042
D. Bộ hình thư luật, ban hành năm 1043 

7. Ông/bà hãy cho biết năm 1075 có sự kiện nổi bật gì trong nền giáo dục lúc bấy giờ? 

Đáp án: 

A. Nhà Lý mở khoa thi Minh kinh bác sĩ Nho học đầu tiên

B. Nhà Lý mở khoa thi Tiến sĩ đầu tiên  

C. Nhà Lý cho mở trường Quốc Tử Giám

D. Nhà Lý cho xây Văn Miếu
8. Bộ sách ghi chép lịch sử đầu tiên của nước ta được thực hiện ở triều đại nào, tên bộ sách đó là gì và do ai biên soạn?. 
Đáp án:
A. Triều đại Nhà Trần. Tên bộ sách đó là “Đại Việt sử ký”. Do Lê Văn Hưu biên soạn. 

B. Triều đại Nhà Trần. Tên bộ sách đó là “Đại Nam nhất thống chí”. Do Ngô Sỹ Liên biên soạn. 

C. Triều đại Nhà Trần. Tên bộ sách đó là “Việt sử thông giám cương mục”. Do Chu Văn An biên soạn. 

D. Triều đại Nhà Lý. Tên bộ sách đó là “Đại Việt sử ký”. Do Lê Văn Hưu biên soạn.
9. Trong triều đại Nhà Hồ, về quân sự có một phát minh lớn và rất thành công. Anh/chị hãy cho biết đó là phát minh gì? 

Đáp án

A. Hệ thống thành lũy nhà Hồ 
B. Chế tạo ra “Đèn lung linh nghi”  

C. Chế tạo ra súng “Thần cơ” 
D. Cả A và C đều đúng 
10. Trong triều đại Nhà Trần, quyền lực tối thượng thuộc về ai? 
Đáp án 
A. Vua 

B. Thái Thượng Hoàng 

C. Quân Vương 

D. Cả Vua và Thái Thượng Hoàng   
11. Ông/bà hãy cho biết vị Vua nào đã quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về kinh đô Thăng Long ở đồng bằng Bắc bộ bên bờ sông Hồng 

Đáp án:
A. Vua Lý Thái Tông 

B.  Vua Lý Thái Tổ 

C. Vua Lý Thánh Tông 

D. Vua Lý Thần Tông 

12. Ông/bà hãy cho biết vị vua nào đã cho lập Văn miếu tại kinh đô Thăng Long để thờ Khổng Tử và làm nơi học tập cho các hoàng tử. 

Đáp án: 
A. Vua Lý Thái Tông 

B. Vua Lý Nhân Tông 

C. Vua Lý Thánh Tông 

D. Vua Lý Anh Tông  

13. Nghệ thuật múa rối nước ở nước ta xuất hiện đầu tiên ở triều đại nào? 

Đáp án: 
A. Triều Đại Nhà Trần 
B. Triều đại nhà Lý 
C. Triều đại nhà Lê  
D. Triều đại nhà Hồ   
14. Vị vua nào đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt chống lại cuộc xâm lược lần thứ nhất của quân Mông – Nguyên (năm 1258) và giành thắng lợi? 

Đáp án: 
A. Vua Trần Minh Tông 

B. Vua Trần Anh Tông   

C. Vua Trần Thái Tông
D. Vua Trần Hiến Tông  
15. Ông/bà hãy cho biết người đã chỉ huy quân ta đánh thắng quân Tống tại sông Như Nguyệt là ai? 

Đáp án: 
A. Lý Thường Kiệt   
B. Nguyễn Trãi 

C. Phạm Ngũ Lão 

D. Tô Hiến Thành  


* Đề câu hỏi mở: 

Anh/Chị chọn 1 trong 3 đề sau để viết: Bài viết tối thiểu từ 1.000 từ đến tối đa 1500 từ.  
1. Hãy viết cảm nhận về một nhân vật lịch sử mà anh chị mến phục hoặc yêu thích, nêu sự ảnh hưởng của nhân vật đó đến lịch sử nước ta hoặc bài  học mà anh chị học tập được từ nhân vật lịch sử đó.  
2. Hãy hiến kế làm sao cho việc học tập lịch sử của học sinh trong trường học sinh động và dễ tiếp thu. 
3. Hãy hiến kế làm sao cho việc tuyên truyền lịch sử rộng rãi trong nhân dân được hiệu quả. 
